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 KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2013
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN - HUYỆN
	STT
	Tên quận - huyện
	Điểm
	Điểm thưởng
	Xếp loại
	GHI CHÚ

	I. Cụm Thi đua 1

	1
	Quận 1
	100
	
	Xuất sắc
	

	2
	Quận 3
	100
	
	Xuất sắc
	

	3
	Quận 5 
	100
	
	Xuất sắc
	

	4
	Quận 10
	100
	
	Xuất sắc
	

	5
	Quận 11
	100
	
	Xuất sắc
	

	6
	Quận Tân Bình
	100
	+5
	Xuất sắc
	Đơn vị dẫn đầu cụm

	II. Cụm Thi đua 2

	1
	Quận 4
	100
	
	Xuất sắc
	

	2
	Quận 6
	100
	
	Xuất sắc
	

	3
	Quận 8
	100
	
	Xuất sắc
	

	4
	Quận Gò Vấp
	100
	
	Xuất sắc
	

	5
	Quận Phú Nhuận
	99
	
	Xuất sắc
	

	6
	Quận Tân Phú
	100
	+5
	Xuất sắc
	Đơn vị dẫn đầu cụm

	7
	Quận Bình Thạnh
	100
	
	Xuất sắc
	

	III. Cụm Thi đua 3

	1
	Quận 2
	97
	
	Xuất sắc
	

	2
	Quận 7
	100
	
	Xuất sắc
	

	3
	Quận 9
	97
	
	Xuất sắc
	

	4
	Quận 12
	97
	
	Xuất sắc
	

	5
	Quận Bình Tân
	100
	+5
	Xuất sắc
	Đơn vị dẫn đầu cụm

	6
	Quận Thủ Đức
	100
	
	Xuất sắc
	

	IV. Cụm Thi đua 4

	1
	Huyện Bình Chánh
	97
	
	Xuất sắc
	

	2
	Huyện Cần Giờ
	97
	
	Xuất sắc
	

	3
	Huyện Củ Chi
	100
	
	Xuất sắc
	

	4
	Huyện Hóc Môn
	100
	+5
	Xuất sắc
	Đơn vị dẫn đầu cụm

	5
	Huyện Nhà Bè
	99
	
	Xuất sắc
	


Nơi nhận:






  GIÁM ĐỐC
- Ban TĐKT thành phố;
                                                                 
- Hội đồng TĐKT quận/huyện;

- Phòng TN&MT quận/huyện;

            
- Ban Giám đốc;

- Lưu . VT (voc/2013).                  
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TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN - HUYỆN NĂM 2011
	STT
	Tên quận - huyện
	Điểm tự chấm
	Tự xếp hạng
	Đề nghị Sở TNMT 

tặng giấy khen
	Sở TNMT 

Chấm

	I. Cụm Thi đua 1

	1
	Quận 1
	100
	Xuất sắc
	
	

	2
	Quận 3
	98 
(+ điểm thưởng 5)
	Xuất sắc
	01 tập thể,  05 cá nhân
	

	3
	Quận 5 
	100
	Xuất sắc
	08 cá nhân
	

	4
	Quận 10
	100
	Xuất sắc
	01 tập thể


	

	5
	Quận 11
	99
	Xuất sắc
	01 tập thể

03 cá nhân
	

	6
	Quận Tân Bình
	
	Xuất sắc
	
	

	II. Cụm Thi đua 2

	1
	Quận 4
	100
	Xuất sắc
	
	

	2
	Quận 6
	100 
( + điểm thưởng 10)
	Xuất sắc
	
	

	3
	Quận 8
	99
	Xuất sắc
	01 tập thể


	

	4
	Quận Gò Vấp
	99
	Xuất sắc
	
	

	5
	Quận Phú Nhuận
	98
	Xuất sắc
	
	

	6
	Quận Tân Phú
	100
	Xuất sắc
	01 tập thể


	

	7
	Quận Bình Thạnh
	100
	Xuất sắc
	13 cá nhân
	

	III. Cụm Thi đua 3

	1
	Quận 2
	93  
	Xuất sắc
	
	

	2
	Quận 7
	99
	Xuất sắc
	03 cá nhân
	

	3
	Quận 9
	
	Xuất sắc
	
	

	4
	Quận 12
	96
	Xuất sắc
	06 cá nhân
	

	5
	Quận Bình Tân
	99
	Xuất sắc
	
	

	6
	Quận Thủ Đức
	
	Xuất sắc
	
	

	IV. Cụm Thi đua 4

	1
	Huyện Bình Chánh
	
	Xuất sắc
	
	

	2
	Huyện Cần Giờ
	96,6
	Xuất sắc
	
	

	3
	Huyện Củ Chi
	100
	Xuất sắc
	01 cá nhân
	

	4
	Huyện Hóc Môn
	90  
	Xuất sắc
	01 tập thể
05 cá nhân
	

	5
	Huyện Nhà Bè
	100
	Xuất sắc
	01 tập thể

06 cá nhân
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 PHIẾU BẦU ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU CỤM THI ĐUA NĂM 2011

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN - HUYỆN

	STT
	Tên quận - huyện
	Đơn vị dẫn đầu cụm
	Ghi chú

	I. Cụm Thi đua 1
	
	

	1
	Quận 1
	
	

	2
	Quận 3
	
	

	3
	Quận 5 
	
	

	4
	Quận 10
	
	

	5
	Quận 11
	
	

	6
	Quận Tân Bình
	
	

	II. Cụm Thi đua 2
	
	

	1
	Quận 4
	
	

	2
	Quận 6
	
	

	3
	Quận 8
	
	

	4
	Quận Gò Vấp
	
	

	5
	Quận Phú Nhuận
	
	

	6
	Quận Tân Phú
	
	

	7
	Quận Bình Thạnh
	
	

	III. Cụm Thi đua 3
	
	

	1
	Quận 2
	
	

	2
	Quận 7
	
	

	3
	Quận 9
	
	

	4
	Quận 12
	
	

	5
	Quận Bình Tân
	
	

	6
	Quận Thủ Đức
	
	

	IV. Cụm Thi đua 4
	
	

	1
	Huyện Bình Chánh
	
	

	2
	Huyện Cần Giờ
	
	

	3
	Huyện Củ Chi
	
	

	4
	Huyện Hóc Môn
	
	

	5
	Huyện Nhà Bè
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 BẢNG TỔNG HỢP 

Phòng, ban, đơn vị của Sở chấm Phòng TNMT quận huyện năm 2011
	STT
	Tên quận - huyện
	Phiếu bầu dẫn đầu cụm
	Tặng cờ năm 2010

	I. Cụm Thi đua 1
	
	

	1
	Quận 1
	3/11
	

	2
	Quận 3
	3/11
	

	3
	Quận 5 
	3/11
	x

	4
	Quận 10
	
	

	5
	Quận 11
	1/11
	

	6
	Quận Tân Bình
	1/11
	x

	II. Cụm Thi đua 2
	
	

	1
	Quận 4
	
	

	2
	Quận 6
	4/11
	

	3
	Quận 8
	2/11
	

	4
	Quận Gò Vấp
	1/11
	

	5
	Quận Phú Nhuận
	2/11
	

	6
	Quận Tân Phú
	1/11
	x

	7
	Quận Bình Thạnh
	1/11
	

	III. Cụm Thi đua 3
	
	

	1
	Quận 2
	3/11
	

	2
	Quận 7
	
	

	3
	Quận 9
	3/11
	

	4
	Quận 12
	1/11
	

	5
	Quận Bình Tân
	
	

	6
	Quận Thủ Đức
	3/11
	

	IV. Cụm Thi đua 4
	
	

	1
	Huyện Bình Chánh
	4/11
	

	2
	Huyện Cần Giờ
	2/11
	

	3
	Huyện Củ Chi
	1/11
	

	4
	Huyện Hóc Môn
	1/11
	

	5
	Huyện Nhà Bè
	2/11
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CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2011
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN - HUYỆN
	STT
	Tên quận - huyện
	Điểm tự chấm
	Điểm Sở chấm
	Xếp hạng
	Đề nghị 

tặng cờ

	I. Cụm Thi đua 1

	1
	Quận 1
	100
	
	
	

	2
	Quận 3
	98
	
	
	

	3
	Quận 5 
	100
	
	
	Tặng cờ năm 2010

	4
	Quận 10
	100
	
	
	

	5
	Quận 11
	99.8
	
	
	

	6
	Quận Tân Bình
	100
	
	
	Tặng cờ năm 2010

	II. Cụm Thi đua 2

	1
	Quận 4
	100
	
	
	

	2
	Quận 6
	100
	
	
	

	3
	Quận 8
	99.83
	
	
	

	4
	Quận Gò Vấp
	99.86
	
	
	

	5
	Quận Phú Nhuận
	99.6
	
	
	

	6
	Quận Tân Phú
	100
	
	
	Tặng cờ năm 2010

	7
	Quận Bình Thạnh
	100
	
	
	

	III. Cụm Thi đua 3

	1
	Quận 2
	93
	
	
	

	2
	Quận 7
	99.33
	
	
	

	3
	Quận 9
	94
	
	
	

	4
	Quận 12
	96.5
	
	
	

	5
	Quận Bình Tân
	99.33
	
	
	

	6
	Quận Thủ Đức
	98.6
	
	
	

	IV. Cụm Thi đua 4

	1
	Huyện Bình Chánh
	92.5
	
	
	

	2
	Huyện Cần Giờ
	96.6
	
	
	

	3
	Huyện Củ Chi
	100
	
	
	

	4
	Huyện Hóc Môn
	98.5
	
	
	

	5
	Huyện Nhà Bè
	100
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